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NhỮng Cái NhẤt CỦa Khoa HỌc Âu-MỸ Năm 2009 TiẾn VỀ Tương Lai

                                                                                                            Hà Nhân Văn

Nhân dịp đầu năm, bản báo Hà Nhân Văn trân trọng quí chúc quí độc giả đồng hương tân niên 2010 đầy phúc lợi – an khang và may mắn suốt năm.

Món Quá Quý Ðầu Năm: Từ Ðiển Chiến Tranh Việt Nam Rất Ðáng Giá - Số Một
Nhà khảo cứu Lịch sử chiến tranh Việt Nam Nguyễn Kỳ Phong vừa cho ra mắt một công trình thật phong phú và súc tích với văn phong chừng mực, trong sáng và mạch lạc, có thể nói rất tâm đắc. Ðó là bộ Từ điển CHIẾN TRANH VIỆT NAM. Tác giả Nguyễn Kỳ Phong là một người trẻ đầy tâm huyết. Trước năm 1975, ông xuất thân từ khoa Sử học ÐH Văn Khoa Sàigòn, đến Mỹ 34 năm trước ông đã chìm đắm vào các kho sử sách và Văn khố Hoa Kỳ, nghiên cứu công phu thấu đáo, có thể nói tận gốc ngọn các nguồn sử liệu về chiến tranh Việt Nam, giới hạn vào thời kỳ 1954-1975 với sự can dự trực tiếp của Hoa Kỳ. Ðây là bộ Từ điển đầu tiên do một tác giả người Miền Nam VN Tự Do thực hiện, nắm vững phương pháp sử học và từ điển, vô tư và trung thực, tài liệu thật dồi dào về các phía liên hệ: VNCH, Hoa Kỳ và CSBV cũng như MTGPMN do CSBV trá hình. 
Tác giả trích dẫn, tham khảo 194 tác giả là sử gia hoặc trực tiếp tham dự, là chứng nhân hay tác nhân qua 230 tác phẩm kể cả hồi ký. Ðây là cuốn từ điển Nhân vật và các biến cố chính trị, xã hội, tôn giáo, đảng phái có liên hệ đến cuộc chiến trong đó hoạt động tình báo là phần sống động, gốc ngọn đầy đủ. Do vô tư, trung thực, nắm vững tài liệu và phương pháp sử học, tác giả Nguyễn Kỳ Phong đã làm sống lại chế độ VNCH và QLVNCH trong danh dự và sự thực lịch sử qua 20 năm lịch sử và chiến tranh ở Miền Nam VN. 
Một món quà hiếm quí đầu năm và Tết Canh Dần. Sách dầy 500 trang khổ lớn, bìa cứng, hỏi mua qua bưu điện: P.O. Box 230113 Centerville, VA 20120-0113, giá $35, kể cả cước phí hạng nhất, ngoài Hoa Kỳ thêm $5 hạng nhất.
NgưỜi Là NgưỜi - KhỈ Là KhỈ
Giả thuyết “người gốc từ khỉ” đã HOÀN TOÀN sụp đổ. Một trong mấy đột phá của khoa học thế giới năm 2009 vừa qua cho ta biết một cách chắc chắn loài người là loài người, khỉ là khỉ, dù là khỉ hắc tinh tinh hay đười ươi trên 98% giống như người. 
Tạp chí Scientific American số cuối năm 2009 in tấm hình minh họa cổ nhân ARDI, giống cái, tổ tiên xa nhất của loài người sống cách đây 4,4 triệu năm. Trong 2 thế kỷ qua, với giả thuyết của nhà bác học Darwin và thuyết tiến hóa, ta lầm tưởng rằng, cách đây chừng 3,2 triệu năm, tổ tiên của loài người là khỉ hắc tinh tinh CHIMP. Bà Jane Goodall trở thành danh nhân lẫy lừng toàn cầu sau 35 người phụ nữ Mỹ quả cảm này đã sống với “cộng đồng hắc tinh tinh ở Gombe, Ðông Phi châu, nước Tanzania và La Vieille, nước Congo. Ðời sống tình cảm của Chimps thật tuyệt vời, nhất là tình mẫu tử. Ðó là một thế giới “như người” trong đó Goodall là một thành phần của thế giới hoang dã Chimps (xem: National Geographic, “Crusading for Chimps and humans… Jane Goodall” , vol. 188 no.6 – Dec, 1995). Chimps sống từng bầy, có lứa đôi, cha mẹ, con cái. Ông chồng Chimp có đến 3, 4 vợ. Vợ cả mang bầu, nàng luôn luôn đi sát bên chồng, ngăn không để cho chồng du dương với các nàng cái trẻ bằng cách làm ông chồng phải ân ái với mình  nhưng ông chồng Chimp lại không muốn ôm ấp bà vợ mang bầu. 
Hắc tinh tinh đến tuổi trưởng thành thì tách khỏi cha mẹ ra lập một đàn mới. Chimp cái tự do đi lại giữa các đàn. Chàng đực nào đã đi lại với nàng một vài lần, dù nàng đã có chủ nhưng nếu nàng mang bầu và sinh con, chàng đực kia vẫn coi là con của mình nên không khi nào đánh đập con. Chimp hay đánh lộn. Trời nóng từng bầy kéo xuống sông tắm, bơi đùa. Ðặc biệt trước năm 1945, ở Tuyên Quang và Lào Cai VN vẫn còn từng bầy đười ươi, khôn hơn hắc tinh tinh, đi đứng 2 chân như người, có tình vợ chồng, cha mẹ, con cái và cộng đồng với một ông trùm lãnh đạo. Sách An Nam Chí nói : “Ðười ươi ở hang núi không đi theo một con đường nhất định”. Ðười ươi hay kêu, mặt người thân lợn biết nói (?) không đời cầm thú (Cao Xuân Dục, Ðại Nam Dư Ðịa Chí ước biên. Bộ học, Huế 1908. Bản dịch –NxbVH, HN 2003, tr. 625).
Ông tổ Các-Mác và QTCS dựa vào thuyết Tiến hóa của Darwin cho rằng “khỉ là tổ tiên loài người” coi như chân lý, lấy giả thuyết làm sự thực khoa học, cơ bản của chủ nghĩa Cộng Sản Duy Vật Vô thần đưa thế giới Cộng Sản Quốc tế, Việt Nam và Tàu “từ người xuống khỉ”. Tháng 10 năm 2009 cả thế giới xôn xao. Giới Khảo cổ học và Nhân chủng học ÐH California công bố trên tạp chí Science “hình ảnh khung xương của một sinh vật được cho là tổ tiên xưa nhất của loài người gọi là ARDI với những ngón tay thon dài, thân hình cao 1,2 mét, chiếc sọ nhỏ, răng hô, đầu nhũ hoa nhỏ như người, âm hộ như người, kết quả phân tích gien (gene) của ARDI chứng tỏ loài người và tinh tinh có tổ tiên chung. Mất 15 năm để thiết lập hồ sơ về ARDI (Sc Am, Ardi unveiled, vol. 301, no. 6, chỉ có 1% gien là người đã khác khỉ.
Khám Phá MỚi NhẤt VỀ Hoang Dã 2009

Dù rừng Việt Nam đã bị tàn phá đến mức 60-65%, Việt Nam vẫn còn là một nơi trong mấy nơi trên thế giới có nhiều thú vật lạ nhất thế giới. Tháng 9-2009, Quỹ Bảo tồn Hoang dã Thiên nhiên Thế giới, gọi tắt là WWF thông báo, các nhà khoa học đã khám phá được 100 loại cây, 28 loài cá, 18 loài bò sát, 14 loài lưỡng cư (trên bờ và dưới nước) 2 loài động vật có vú và một loài chim trong khu vực sông Mêkong (ở phía Việt Nam). 
WWF cho biết năm 2009 còn phát hiện được 163 loài mới mà nhiều loài tìm thấy ở Việt Nam như rắn da vằn khổng lồ ở đảo Hòn Sơn, Kiên Giang, tắc kè da báo ở đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long, dơi núi Ông ở đông nam Việt Nam, ếch cây xù xì ở Trường Sơn, một loài chim lạ hiếm quí ở Lâm Ðồng, Ðàlạt, Ðắc Lắc, Ðắc Nông là quê hương của số một của thế giới về hoa Lan, năm 2009 phát hiện thêm một loài lan mới ở Lâm Ðồng. Theo Stuart Chapman, trong 10 năm 1997 -2007 đã tìm thấy 106 loài mới ở khu vực sông Cửu Long. Bất hạnh do Trung Cộng xây 14 đập lớn ở thượng nguồn sông Mêkong, một ngày nào đó những loài hiếm quí của thế giới sẽ không còn.
Ðối với Tây phương, chim phương hoàng như thần thoại. Rừng Việt Nam ở Thượng Du và Trường Sơn là quê hương của phượng hoàng và họa mi. Vua Ðinh Tiên Hoàng lên ngôi đặt tên nước là Ðại Cồ Việt, chữ Cồ trong Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim và Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sỹ Liên không phải là chữ nôm (cồ như gà cồ, cồ bự) mà chữ Nho, tên một loài chim phượng hoàng có đuôi cộc. Tháng 9-2009 vừa qua, các khoa học gia của Tổ chức Bird Life với khoản tài trợ 2 triệu đôla của Quỹ WWF đã tìm được loài chim họa mi (mới nhất) gọi là Langbiang ở huyện Ðơn Dương và 3 đôi chim Mi ở đầu nguồn D’Ran. Ðại diện Bird Life quốc tế lo ngại khu Ðơn Dương đang bị khai thác (TC khai thác). Giới khoa học quốc tế rất lấy làm kinh ngạc, Việt Nam với diện tích nhỏ bé như thế mà sao lại là nơi tập trung nhiều cây cỏ, chim muông, thú vật lạ lùng, vào loại nhất thế giới như mới đây tìm được loại nhái có nanh, loại này rất thích ăn chim, rình rập bắt chim. Việt Nam có loại chim đầu ngựa và rùa đỏ bụng không có trên thế giới.
Robot Ðánh GiẶc

Chế tạo người máy Robot càng ngày càng tinh xảo. Trong một ngày không xa, Ngũ Giác Ðài sẽ có đạo quân robots. Năm 2009 đánh dấu khoa học về TRÍ THÔNG MINH nhân tạo tiến một bước dài nhất trong thập niên 2000. Anh Quốc chế tạo chàng robot Adam, chàng tự tìm ra được các kết quả thử nghiệm mà không cần có người phụ trợ. Tháng 4 năm 2009, robot Adam tự nó tiến hành thử nghiệm về cơ chế trao đổi chất của men bia, nó có thể suy luân khi biết được kết quả thử nghiệm, và lên kế hoạch cho lần thử nghiệm tiếp theo. Robot Adam tự thực hiện tất cả các bước trong tiến trình nghiên cứu, tự nó đặt giả thuyết tới tiến trình thử nghiệm. Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo không có giới hạn và một ngày nào đó, máy móc với trí tuệ nhân tạo có thể phát minh một công trình vĩ đại chẳng kém gì Albert Einstein với thuyết không gian 4 chiều và nguyên tử lực.
ThẬp Niên CỦAa Khoa HỌC Siêu ÐẲng

Số Tân niên 2010, báo Người Mỹ Khoa Học ấn hành một số đặc biệt với 2 đề tài lớn: Ðời sống trong đa vũ trụ MULTIVERSE và Khoa học vi tiểu NANOSCIENCE không phải chỉ có một vũ trụ của chúng ta mà còn nhiều vũ trụ khác. Mỗi vũ trụ lại có nhiều thế giới khác. Nhỏ như một nguyên tử cũng là một thế giới, vận hành trong nguyên tử như thái dương hệ của chúng ta, trái đất xoay quanh mặt trời. Nhỏ như một con vi khuẩn và vi trùng cũng là một thế giới, một dạng nhỏ nhất của đời sống “the smallest life form”. 
Xưa, Ôn Như Hầu trong Cung Oán Ngâm Khúc đã tán than: “có thì có tự mảy may! Không thì cả thế gian này cũng không! Kìa xem bóng nguyệt dòng sông! Có không, không có, CÓ, KHÔNG là gì?”. Khoa học VI TIỂU phát xuất  từ Trung tâm kỹ thuật MIT, Mass. cách nay 20 năm đến nay đã trở thành siêu vi, giải phẫu cả một tế bào, phân ra tầng “mineral layer” tầng “organic layer”, rồi DNA, protein, RNA, Lipid, carbohydrate… Con người có thể bất tử nếu thay “gien” đổi mới tế bào từ DNA đến RDA… Ðời sống của tế bào rất sống động.
Còn nhiều khám phá với muôn ngàn vi trùng trong người, trong máu… Vi trùng đã nhỏ như thế, kỹ thuật NANO năm 2009 còn phân ra được các thành phần trong tế bào “nanopartides” (Xem:ScAm, Vol.302, no.3, Jan.2010: 1- Looking for Life in Multivers (Tìm đời sống trong đa vũ trụ); 2- Nanoscience).

Máy Bay Năng LƯỢng MẶt TrỜi

Tháng 6 năm 2009, máy bay năng lượng mặt trời ra mắt ở Thụy Sĩ do Bertrand Piecard chế tạo, đặt tên là Solar Impulse tức Ðộng lực mặt trời, thiết kế mượt mà; 800 khách mời tham dự buổi tiếp tân tại phi trường quân sự Zurich trong buổi ra mắt. Nhà sáng chế cho biết, ông hy vọng vài năm tới, máy bay “Ðộng lực mặt trời” này sẽ có thể bay vòng quanh thế giới. Kinh phí dự án lên đến 98 triệu USD, có thể gọi là máy bay siêu sạch, sải cánh tương đương với loại phi cơ chở hành khách Boeing 747, có thể bay cả ngày lẫn đêm hoàn toàn do nhiên liệu mặt trời phát ra từ 12.000 tấm pin và một bộ pin lithium trữ điện, cung cấp năng lượng cho 4 động cơ có công suất 40 mã lực. Theo nhà sáng chế, sẽ không cần phải sử dụng bất cứ một nguồn năng lượng bổ sung nào khác. Chất lithium đóng một vai quan hệ bậc nhất. Ðây là nguyên tố kim loại mềm, mầu trắng, một nguyên tố hóa học nhẹ nhất, được sử dụng tạo nên sức nóng làm cho bom nguyên tử phát nổ và trong kỹ thuật luyện kim. 
Bertrand là nhà mạo hiểm, năm 1999, ông cùng một bạn đồng hành người Anh đi vòng quanh thế giới bằng một khinh khí cầu, phá kỷ lục thế giới. Phi công phụ của Solar Impulse là một kỹ sư phi công lái may bay phản lực chiến đấu, sẽ lái chiếc máy bay năng lượng mặt trời như lái chiếc xe scooter trên bầu trời, nó sẽ cất cánh với tốc độ 35km/hr, bay trung bình 70km/hr. Trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới dự trù vào năm 2012, kéo dài 5 ngày, chia làm 5 đoạn đường dừng chân để giới thiệu và để phi hành đoàn nghỉ ngơi, không thể nào ngồi trong phòng lái chật hẹp liên tục 36 giờ bay.
DiỄn LẠi Phút ÐẦu Tiên TẠo dỰng Vũ TrỤ
Câu hỏi đặt ra ở Mỹ và Âu châu, nhất là cộng đồng người Việt ở Mỹ và Canada: Trung Cộng có thể vượt Mỹ và Âu châu, vượt Nga và Nhật lên ngôi đệ nhất siêu cường chăng? Xin trả lời: Thưa KHÔNG, không bao giờ. Ðơn giản: khoa học kỹ thuật của TC thua xa cả Ðài Loan vào năm 2009, xem tám trang báo về Ðài Loan đầu năm 2010, ta thấy một Ðài Loan không thua kém Nhật về bất cứ lãnh vực nào từ kinh tế xã hội đến khoa học kỹ thuật (xem: ScAm Jan.2010, Taiwan, Island of innovation - Hải đảo Canh tân - Guồng máy canh tân kỹ thuật “Taiwan’s technology innovation engine – TT Mã Anh Cửu, trẻ nhất, cầm đầu một nội các với 15 ông Tiến sĩ đậu ở Mỹ, Anh, Ðức và vô số Cao Học, Tiến Sĩ ở cấp Thứ trưởng, Tổng giám đốc). HNV nói: TC không thể vượt được Mỹ và Âu châu là do khoa học kỹ thuật của TC hết thảy đều là bắt chước Mỹ, Canada, Âu châu, Nga và Do Thái. 
Năm 2009 là năm khoa học kỹ thuật vượt lên đến mức như bước nhẩy vọt của Thần linh. Chỉ mới nói đến Âu châu: Tháng 3-2009, Trung Tâm Nghiên cứu CERN của Liên Hiệp Âu châu (EU) đã hoàn chỉnh một công trình vĩ, vĩ đại gọi là máy gia tốc nguyên tử hạt lớn, Large Hadron Collider, một bộ máy to lớn nhất, phức tạp nhất, tinh vi nhất mà con người đã từng chế tạo, nghĩa là xưa nay chưa từng có bộ máy nào lớn lao như vậy với 10.000 (mười ngàn) khoa học gia và kỹ sư tham dự vào công trình nghiên cứu và chế tạo trong vòng 25 năm. Bộ máy được thiết kế để thử nghiệm một cuộc thử nghiệm lớn lao nhất trong lịch sử khoa học thế giới để mô phỏng diễn lại cuộc khai sinh ra vũ trụ. Gọi là hạt lớn, vì đây là hạt nguyên tử lớn nhất và đầu tiên phát nổ một tiếng lớn khủng khiếp, gọi là BIG BANG, tiếng nổ tạo ra vũ trụ mà nhà bác học Jean Lemaitre, giáo sĩ dòng Tên (SJ) người Bỉ đã nêu lên vào đầu thế kỷ 20. Sau nhiều năm và nhiều lần nghiên cứu, giới khoa học Thiên văn và Vũ trụ Âu Mỹ và Nga đã đồng ý, thuyết BIG BANG của Lemaitre là ÐÚNG - một hạt nhân có trọng lượng vô cùng lớn, phát ra một tiếng nổ khủng khiếp vào điểm khởi đầu chưa có không gian và thời gian với sức nóng khủng khiếp toàn là thể khí như khí helium, ký hiệu He trọng lượng nguyên tử 4.0026, nóng chảy ở độ -272, 2oC, sôi ở độ -268, 9oC. Thế rồi dần dân nguội đi, thể khí tụ lại biến thành các giải ngân hà, tinh tú rồi tạo thành các thái dương hệ như thái dương hệ của chúng ta. 
Năm 2009, phòng thí nghiệm quốc gia của Hoa Kỳ ở Bắc Cali cũng đã thành công dựng lên một bầu trời thu hẹp, tạo được các vì sao. Thống đốc Arnold, tiểu bang Cali chủ tọa buổi lễ khai mạc bầu trời do con người tạo dựng trong một phòng thí nghiệm “Super laser” mà HNV đã trình bày trên mục này. 
Có thể năm 2010, Trung Tâm CERN Âu châu sẽ diễn lại tiếng nổ Big Bang những tỷ năm trước tạo thành một vũ trụ. Các giải ngân hà, tinh tú và thái dương hệ gọi là vụ nổ nguyên tử lớn. Khoa học đã vượt qua giai đoạn, tách nhân nguyên tử ra thành các nguyên tử, gọi là ATOMIZE – atomization, nay đã đi đến thuyết siêu nguyên tử “super” atomism. Thuyết vũ trụ nguyên tử cho rằng vũ trụ được cấu tạo nên các phần tử vừa nhỏ, vừa đơn giản nhưng không hủy diệt được. Tuy không hủy diệt được nhưng nay khoa học đã phá làm đôi một phân tử (particules) nhỏ hơn nguyên tử.
MỘt NưỚc MỸ SẼ Thay ÐỔi

Năm 2010, riêng Hoa Kỳ sẽ đổi thay rất quan trọng. Tư bản Mỹ ngất ngư. Kể từ thập niên 1930, với luật ASXH, đây là lần đầu tiên một dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua! Dự luật CẢI TỔ Y TẾ sau 24 ngày tranh luận, hơn 10 tháng ở 2 phía vận động, đấu đá lẫn nhau: phe tư bản độc quyền bảo hiểm y tế đã thua to – phút chót không lay chuyển 2 nghị sĩ độc lập mà chỉ cần một nghị sĩ bỏ phiếu KHÔNG dự luật sẽ bất thành. Cuối cùng NS Lieberman, Do Thái Mỹ nói YES, dự luật thông qua. Phe tư bản Y tế đại đế độc quyền MONOPOLY mất độc quyền.

Bảng xếp loại công ăn việc làm ở Mỹ từ năm 2010 theo FORTUNE khảo sát sẽ đảo lên nấc thang giá trị JOBS: Kỹ sư môi sinh-môi trường dẫn đầu 54,3% trong số 20 jobs lớn… software thứ 5, điện toán thứ 9, khoa học gia Y khoa hạng 14 hay là 22,1%, chuyên viên điện toán 20,8% thứ 16; Luật sư tụt xuống thứ 19, áp chót tức 20,4%; Dược sĩ hạng chót hay là 20,2%. Bảo hiểm Y tế trước đây là hàng đầu, bá quyền nay tuột dù, mất ngôi bá chủ.
Hà Nhân Văn

